PHÒNG GD&ĐT KROONG PẮC
TRƯỜNG THCS EAUY
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
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	STT
	GIÁO VIÊN
	GIẢNG DẠY
	SỐ TIẾT
	KIÊM NHIỆM
	TỔNG SỐ TIẾT

	1
	L.Hải
	HĐTN
	1
	 HT
	

	2
	Hoa
	Công nghệ 7A
	2
	PHT
	

	3
	Hùng
	Văn 7ABC
	12
	Tổ trưởng Văn-sử-Địa
	15

	4
	Thạch
	Văn 9A
	5
	Phổ cập
	20

	5
	Thảo
	Văn 6ABC + Văn 9B
	17
	
	17

	6
	 Hòa
	Văn 8 ABC + Văn 9C
	17
	Chủ nhiệm 8B
	20

	7
	Sang
	Sử 6ABC
	6
	TPTĐ
	19

	8
	Hằng
	Sử 8ABC  + 9ABC +HĐTN 6
	12
	Chủ nhiệm 9B
	16

	9
	Nguyên
	Sử 7ABC + CN 6 ABC + NGLL7
	12
	Chủ nhiệm 7B
	16

	10
	Hồng
	Địa 7ABC + 8ABC +CN 7BC
	13
	Tổ phó văn-sử-địa
	15

	11
	Nhơn
	Địa 6ABC + 9ABC +CN 9ABC
	12
	Chủ nhiệm 6A
	16

	12
	Phú
	Sinh 6ABC + 8BC
	10
	Tổ trưởng KHTN+QT
	19

	13
	Thùy
	Sinh 7ABC + 9ABC +8A
	14
	Chủ nhiệm 8A+BTĐTN
	18

	14
	Nhung
	Hóa 6 ABC+ 8ABC + 9 ABC
	15
	
	15

	15
	Lân
	Lý  6 ABC +9ABC 
	9
	Tổ phó KHTN, TTND-Chủ nhiệm 9 C
	17

	16
	Nguyệt
	Lý 7ABC + 8ABC + Tin 8ABC
	12
	Chủ nhiệm 6C
	16

	17
	Hải
	Toán 9ABC
	12
	Tổ trưởng Toán
	15

	18
	Diệp
	Toán 6ABC
	12
	Chủ nhiệm 6 B
	16

	19
	Hiền
	Toán 7ABC + CN 8A
	14
	Chủ nhiệm 7C
	18

	20
	Tuấn
	Toán 8ABC +CN 8BC
	16
	
	16

	21
	Loan
	Tin 6ABC + 8ABC + 9ABC
	15
	Công đoàn
	19

	22
	Ngọc
	Anh văn 6ABC + 9A
	 11
	Tổ trưởng tổ ghép
	14

	23
	An
	Anh  văn 7ABC
	9
	
	9

	24
	Thu
	Anh văn 8ABC + 9BC
	13
	Chủ nhiệm 8C
	17

	25
	Trang
	Nhạc 6.7.8.9
	12
	Phụ trách văn nghệ
	15

	26
	Tình
	Mĩ thuật 6.7.8.9
	12
	Chủ nhiệm 7A
	16

	27
	Vân
	GDCD 6.7.8.9
	12
	Tổ phó tổ ghép- TKHĐ
	16

	28
	Hoài
	TD 6 ABC + 8ABC
	12
	Chủ nhiệm 9A
	16

	29
	Láy
	TD 7ABC  + 9ABC
	12
	Phụ trách mảng TDTT
	15


[bookmark: _GoBack]
                                                                                       Phó hiệu trưởng 
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